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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: TIẾNG VIỆT. NĂM HỌC 2022 – 2023

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiểm tra đọc:
a. Đọc thành tiếng:   Đọc đúng tiếng, từ, vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu   cầu các bài   từ tuần 11 đến tuần 17 SGK TV2 tập 1.  Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.
b. Đọc hiểu: Học sinh đọc thầm bài văn Thần đồng Lương Thế Vinh
sau đó trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc và luyện từ và câu, với thời gian 30 phút.
2. Kiểm tra viết:
a. Nghe viết: - Viết đúng chính tả.Tốc độ đạt yêu cầu (khoảng 50-60 tiếng/15                                                                             phút)
                       - Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ.
                       - Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp.
  b.Viết đoạn văn:- Đảm bảo các yêu cầu. Viết được đoạn văn theo câu hỏi gợi ý.
II. ĐỀ RA
A.  ĐỌC  
    1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- Thời gian: GV linh hoạt tùy thuộc vào sĩ số HS của lớp mình.
- Cách thức:  GV gọi lần lượt từng HS lên bốc thăm bài (đoạn) đọc từ tuần 11 đến tuần 17. Đọc văn bản có độ dài từ 60-70 chữ trong sách TV lớp 2 tập 1.
Trả lời câu hỏi về nội dung bài (đoạn) đọc.  
   2. Đọc hiểu:  (6 điểm)
       a. Đọc thầm văn bản sau:
Thần đồng Lương Thế Vinh
Lương Thế Vinh từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh.
Có lần, cậu đang chơi bên gốc đa cùng các bạn thì thấy một bà gánh bưởi đi qua. Đến gần gốc đa, bà bán bưởi vấp ngã, bưởi lăn tung tóe dưới đất. Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường. Bà bán bưởi chưa biết làm cách nào lấy bưởi lên thì Lương Thế Vinh đã bảo các bạn lấy nước đổ vào hố. Nước dâng đến đâu, bưởi nổi lên đến đó.
Mới 23 tuổi, Lương Thế Vinh đã đỗ Trạng nguyên. Ông được gọi là " Trạng Lường" vì rất giỏi tính toán.
Theo CHUYỆN HAY NHỚ MÃI
b. Dựa vào bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (0,5đ) Từ nhỏ, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng về điều gì?
A. Rất ngoan.
B. Rất nghịch.
C. Thông minh.
D. Chậm chập.
Câu 2: (0,5đ) Lương Thế Vinh đỗ Trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi ?
A. 10 tuổi
B. 15 tuổi
C. 23 tuổi
D. 30 tuổi
Câu 3: (0,5đ) Lương Thế Vinh được gọi là gì?
A. Ông Lương
B. Trạng Lường
C. Thầy giáo
D. Thầy thuốc.
Câu 4: (0,5đ) Trong câu chuyện, cậu bé Vinh đã thể hiện trí thông minh như thế nào?
A. Nhặt bưởi trên đường trả bà bán bưởi.
B. Đổ nước vào hố để bưởi nổi lên.
C. Nghĩ ra một trò chơi hay.
D. Nhảy xuống hố lấy lên.
Câu 5: (0,5đ) Cách làm của Lương Thế Vinh đã đem lại kết quả gì?
A. Bưởi chìm xuống nước.
B. Bưởi nổi lên.
C. Không lấy được bưởi.
D. Bưởi không nổi lên.
Câu 6: (0,5đ ) Lương Thế Vinh được gọi là “Trạng Lường” vì:
                  ………………….……………………………………..………
Câu 7 : (1 đ)  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.
       a. (0,5đ ) Từ ngữ chỉ hoạt động trong câu văn sau là:
“Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường.”
A. Trái               B. lăn       C. cái hố              D. đường
b. (0,5đ ) Điền dấu chấm, chấm hỏi vào ô trống thích hợp.

	Chị: - Em đang làm gì đấy  
Em: - Eam đang viết thư cho bà





      
 A /   . ,                B/   ? ,                 C/  ?  .                 D/  .  ?                   

Câu 8: (1đ) Viết 2 từ ngữ chỉ đặc điểm.
        .........................................................................................................................
Câu 9: (1đ)   Câu chuyện cậu bé Vinh nói về điều gì ?
       ………………………………………………………………………………..
B. VIẾT
1. Nghe- viết (4đ) 
	ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ

Em yêu đồ đạc trong nhà
Cùng em trò chuyện như là bạn thân.
Cái bàn kể chuyện rừng xanh
Quạt nan mang đến gió lành trời xa.
Đồng hồ giọng nói thiết tha
Nhắc em ngày tháng thường là trôi mau.
                                              Ngọn đèn sáng giữa trời khuya
                                         Như ngôi sao nhỏ gọi về niềm vui.
                                                                            Phan Thị Thanh Nhàn



2. Viết đoạn văn từ 3-4 câu kể một việc người thân đã làm cho em (6 điểm)
             Gợi ý :  - Người thân em muốn kể là ai?
             - Người thân của em làm những việc gì cho em?
             - Em có suy nghĩ gì về việc người thân đã làm?
III/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
1. Kiểm tra đọc:
    a. Đọc thành tiếng:(4 điểm) 
- Giáo viên cho học sinh bốc thăm và đọc đoạn văn theo phiếu.
           + Đọc rành mạch, lưu loát ; ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu (2đ);
                     + Tốc độ đọc đạt khoảng 50 - 60 tiếng/phút, giọng đọc bước đầu có biểu cảm (1đ);
                   + Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc (1đ);
+ Học sinh mắc từ 03 – 05 lỗi trừ 0,2 điểm; Học sinh mắc từ  06 lỗi trở lên trừ 0,5 điểm.
   b. Đọc hiểu: (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5 điểm

	2
	C
	0,5 điểm

	3
	B
	0,5 điểm

	4
	B
	0,5 điểm

	5
	B
	0,5 điểm

	6
	Vì ông giỏi tính toán.
	0,5 điểm

	7
	a.     B
b.    C
	1 điểm (đúng mỗi câu được 0,5 điểm)

	8
	Ví dụ: xinh đẹp, xấu xí, hiền lành, độc ác, nhút nhát, mạnh dạn, cao, thấp….
	1 điểm

	9
	Ví dụ: Ca ngợi chú bé Vinh thông minh, biết xử lí tình huống nhanh nhạy. 
 Hoặc Câu chuyện này ca ngợi trí thông minh của “Trạng Lường” Lương Thế Vinh đã bộc lộ từ khi ông còn nhỏ tuổi.
	1 điểm


2. Kiểm tra viết:
          a.  Nghe viết: :(4 điểm)  
+ Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1,5 điểm.
+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1,5 điểm.
+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc: 1 điểm. (Nếu học sinh gặp khó khăn khi trả lời câu hỏi thì giáo viên sẽ gợi ý cho HS, mỗi lần gợi ý trừ 0,5 điểm).
   b.Viết đoạn văn: (6 điểm)  
- Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề; bài viết đủ ý, đúng chính tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc có sáng tạo; trình bày sạch đẹp, cấu trúc một đoạn văn.
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, trình bày bài có thể cho các mức điểm: 
6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 -2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.
